Nội dung kiểm tra CK II - NH 2024 – 2025

Anh 7 ilsw (Từ Unit 6 --> Unit 9 (Lesson 1)

Listen and then decide whether the following statements are True or False. You will listen TWICE.  (1.0pt)
Câu 1 ( câu 4

Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the space or best answers the question given in each sentence. (3.0 pts)

                        



          Câu 5 ( Câu 16

· 2 câu phát âm: 1 câu về vowels và 1 câu về /-ed/ endings

· 2 câu nhấn nhấn âm: 1 câu nhấn âm một và 1 câu nhấn âm hai

· 3 câu về từ vựng

· 1 câu về verb form / tense

· 1 câu về prepositions: in, on, at

· 1 câu về conjunctions: and, or, so, but, because…

· 1 câu hỏi đáp giao tiếp

· 1 câu về signs/ notices

Choose the word phrase (A, B, C or D) that best fits the space in the following text. (1.5 pts)






      Câu 17 ( Câu 22
Các bài đọc liên quan đến chủ đề từ Unit 6 ( Unit 9 (Lesson 1)

Read the following passage. Decide if the statements from 23 to 26 are True or False and choose the correct answer (A, B, C or D) for the questions 27 and 28. (1.5 pts)







Câu 23 ( Câu 28
Các bài đọc liên quan đến chủ đề từ Unit 6 ( Unit 9 (Lesson 1)

Use the correct form of the word given in each sentence. (1.5 pts)







Câu 29 ( Câu 34
Supply the correct form of the words

	No
	Verbs
	Nouns
	Adjectives
	Adverbs
	Meanings

	1
	
	
	annual
	annually
	hàng năm

	2
	celebrate
	celebration
	
	
	tổ chức kỉ niệm

	3
	
	comfort
	comfortable
	comfortably
	thoải mái

	4
	compete
	competitor/ competition
	competitive
	
	cạnh tranh

	5
	
	convenience
	convenient
	conveniently
	thuận tiện

	6
	fly (flew)
	flight
	
	
	bay

	7
	
	
	frequent
	frequently
	thường

	8
	
	friend
	(eco)friendly
	
	bạn, thân thiện

	9
	participate
	participation/ participant
	
	
	tham gia

	10
	perform
	performance/ performer
	
	
	biểu diễn 

	11
	rely
	
	reliable
	
	tin cậy

	12
	
	tradition
	traditional
	traditionally
	truyền thống


Rearrange the words/ phrases to make meaningful sentences (0,5pt)

35-36

Write a blog post about your favorite festival 

